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	BUỔI SÁNG
	



	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Lý - Hà
	Toán - Đào
	Văn - AnhP
	Toán - Hiên
	Toán - Thu
	Họa – Hiển
	Hoá - Hồng
	CNghệ - Yến

	
	3
	Hoạ - Hiển
	Lý - Hà
	Toán - Đào
	NNgữ - Phương
	Văn - AnhP
	Toán - Hiên
	GDCD - AnhN
	Toán - Thu

	
	4
	Toán - Đào
	Nhạc – Tuyết
	NNgữ - Phương
	TD - Hiển
	Văn - AnhP
	CNghệ - Yến
	Toán - Thu
	Hoá - Hồng

	
	5
	Địa – V.Hiển
	
	NGLL- Phương
	NGLL- Phương
	CNghệ - Yến
	NNgữ - HàA
	NGLL- N.Hà
	NGLL- N.Hà

	3
	1
	NNgữ - HàA
	NNgữ - HàA
	Hoạ - Hiển
	Văn - AnhP
	TD - Liễu
	Toán - Hiên
	Văn - HàV
	Nhạc - Tuyết

	
	2
	Sử - Thương
	TD - Hiển
	CNghệ - Yến
	Toán - Hiên
	Văn - AnhP
	Lý - Hà
	Văn - HàV
	Sử - Thương

	
	3
	CNghệ - Yến
	GDCD – Hà A
	TD - Hiển
	Họa – Hiển
	CNghệ - Yến
	Địa - T.Lan
	TD - Liễu
	Văn - HàV

	
	4
	
	CNghệ - T. Lan
	Sinh - Duyên
	Sinh - Duyên
	Lý - Hà
	NNgữ - HàA
	Sử - Thương
	Văn - HàV

	
	5
	
	
	
	Sử - Thương
	NNgữ - HàA
	GDCD- HàV
	
	TD _ Liễu

	4
	1
	Toán - Đào
	Văn - AnhN
	Địa - Hồng
	TD - Hiển
	Họa – Hiển
	Sinh - Loan
	Nhạc - Tuyết
	TD - Liễu

	
	2
	Sinh - Loan
	Văn - AnhN
	Lý - Hà
	Địa - Hồng
	Sinh - Hồng
	TD - Liễu
	Toán - Thu
	Sử - Thương

	
	3
	Văn - AnhN
	Toán - Đào
	Sử - Thương
	Lý - Hà
	Toán - Thu
	Hoá - Hồng
	Sinh - Loan
	Toán - Thu

	
	4
	TD - Hiển


	Sinh - Loan
	NNgữ - Phương
	NNgữ - Phương
	Hoá - Hồng
	Sử - Thương
	CNghệ - Yến
	Lý - Hà

	
	5
	NNgữ - HàA
	
	TD - Hiển
	
	
	
	Lý - Hà
	

	5
	1
	Văn - AnhN
	NNgữ - HàA
	CNghệ - Yến
	Nhạc - Tuyết
	Địa - T.Lan
	Nhạc - Tuyết
	Văn - HàV
	Toán - Thu

	
	2
	Văn - AnhN
	CNghệ - T. Lan
	Toán - Đào
	Văn - AnhP
	NNgữ - HàA
	CNghệ - Yến
	Toán - Thu
	Văn - HàV

	
	3
	GDCD – Hà A
	Toán - Đào
	GDCD - Phương
	Văn - AnhP
	Văn - AnhP
	Văn - HàV
	Hoá - Hồng
	Văn - HàV

	
	4
	Toán - Đào
	NNgữ - HàA
	Văn - AnhP
	CNghệ - Yến
	Hoá - Hồng
	NNgữ - HàA
	Sử - Thương
	NNgữ - Phương

	
	5
	NGLL- Phương
	NGLL- Phương
	
	
	
	
	
	GDCD - AnhN

	6
	1
	TD - Hiển
	TD - Hiển
	Văn - AnhP
	Toán - Hiên
	Toán - Thu
	TD - Liễu
	Địa - T.Lan
	Văn - HàV

	
	2
	NNgữ - HàA
	Toán - Đào
	Văn - AnhP
	NNgữ - Phương
	TD - Liễu
	Toán - Hiên
	Văn - HàV
	Toán - Thu

	
	3
	Sinh - Loan
	Hoạ - Hiển
	NNgữ - Phương
	Văn - AnhP
	Địa - T.Lan
	Văn - HàV
	TD - Liễu
	Sinh - Loan

	
	4
	
	Địa – Hiển
	Toán - Đào
	Sinh - Duyên
	NNgữ - HàA
	Hoá - Hồng
	NNgữ - Phương
	Địa - T.Lan

	
	5
	
	
	Sinh - Duyên
	GDCD - Phương
	GDCD - HàA
	Địa - T.Lan
	Sinh - Loan
	

	7
	1
	Văn - AnhN
	Sinh - Loan
	Nhạc - Tuyết
	Sử - Thương
	Sử - HàV
	Toán - Hiên
	Toán - Thu
	Hoá - Hồng

	
	2
	Nhạc - Tuyết
	Văn - AnhN
	Địa - Hồng
	CNghệ - Yến
	Toán - Thu
	Văn - HàV
	Lý - Hà
	Sinh - Loan

	
	3
	Toán - Đào
	Văn - AnhN
	Sử - Thương
	Toán - Hiên
	Sinh – Hồng
	Văn - HàV
	NNgữ - Phương
	Lý - Hà

	
	4
	CNghệ - Yến
	Sử - Thương
	Toán - Đào
	Địa - Hồng
	Nhạc - Tuyết
	Sinh - Loan
	Văn - HàV
	NNgữ - Phương

	
	5
	SH- Đào
	SH - Loan
	SH – Yến
	SH – Hồng
	SH - Thu
	SH - Hiên
	SH - Phương
	SH – N.Hà


 
-


                                             Ghi chú: + GDNGLL lớp 6A; 7A; 8A; 9A học tuần 1,3 của tháng.

                                          + GDNGLL lớp 6B;7B; 8B ; 9B học tuần 2,4 của tháng.


